
UBND HUYỆN LẠC THỦY 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:         /QĐ-GD&ĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạc Thủy, ngày       tháng 12 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi  

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS huyện Lạc Thủy  

năm học 2022-2023 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 07/10/2020 về việc ban 

hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Lạc Thủy; 

Căn cứ Thông tư số 22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo 

dục và  Đào tạo về việc ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo 

dục phổ thông; 

Thực hiện Kế hoạch số 1004/KH-GD&ĐT ngày 28/10/2022 của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học 

cơ sở huyện Lạc Thủy năm học 2022-2023;  

Căn cứ kết quả Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở huyện Lạc 

Thủy năm học 2022-2023; 

Xét đề nghị của Tổ Chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 71 giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi trong Hội 

thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở huyện Lạc Thủy năm học 2022-2023, 

trong đó gồm: 06 giải Nhất, 13 giải Nhì, 15 giải Ba, 20 giải Khuyến khích.  

(Có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các cá nhân đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi trong Hội thi giáo 

viên dạy giỏi cấp Trung học cơ sở huyện Lạc Thủy năm học 2022-2023 được 

cấp giấy chứng nhận Giáo viên dạy giỏi và được hưởng các chế độ theo quy 

định hiện hành. 

Điều 3. Các ông (bà) phụ trách các bộ phận chức năng, chuyên môn của 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, Tiểu học 

và Trung học cơ sở và các ông (bà) có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:                  
- Như Điều 3;     

- TP, PTP Phụ trách;  

- CM THCS;  

- Lưu VT, TrH(V.08b). 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 
 

Nguyễn Thu Hằng 



DANH SÁCH 

Giáo viên đạt giải Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS 

huyện Lạc Thủy năm học 2022-2023 

(Kèm theo Quyết định số            /GD&ĐT ngày      tháng 12 năm 2022 

của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo) 

          

STT Họ và tên Môn Trường 
Danh 

hiệu 
Xếp giải 

1  Nguyễn Thị Việt Hòa Toán THCS thị trấn Chi Nê GVDG Nhất 

2  Dương Thanh Nga Sinh học THCS Thanh Hà GVDG Nhất 

3  Bùi Thị Như Quỳnh Địa lí TH&THCS xã Phú Thành GVDG Nhất 

4  Chu Thị Việt Đức  Tin học TH&THCS Cố Nghĩa GVDG Nhất 

5  Lê Minh Đạt Âm nhạc TH&THCS xã Yên Bồng GVDG Nhất 

6  Nguyễn Thị Kim Thu  Tiếng Anh TH&THCS Cố Nghĩa GVDG Nhất 

7  Nguyễn Đức Hiếu Toán TH&THCS Lạc Long GVDG Nhì 

8  Đặng Thị Hồng Thắng Toán THCS thị trấn Chi Nê GVDG Nhì 

9  Hoàng Thị Hạnh Sinh học TH&THCS A xã Đồng Tâm GVDG Nhì 

10  Lê Hoài Thu Sinh học TH&THCS xã Hưng Thi GVDG Nhì 

11  Trần Kiên Giang Địa lí TH&THCS Thanh Nông GVDG Nhì 

12  Nguyễn Phương Thúy Địa lí TH&THCS Phú Lão GVDG Nhì 

13  Bùi Thị Toan Tin học TH&THCS xã An Bình GVDG Nhì 

14  Trần Thị Phượng Tin học THCS thị trấn Chi Nê GVDG Nhì 

15  Hoàng Thị Lệ Âm nhạc TH&THCS xã An Bình GVDG Nhì 

16  Nguyễn Văn Triệu Âm nhạc TH&THCS xã Khoan Dụ GVDG Nhì 

17  Nguyễn Quang Chiến Tiếng Anh THCS Thanh Hà GVDG Nhì 

18  Đinh Thị Hoàn Tiếng Anh THCS thị trấn Chi Nê GVDG Nhì 

19  Vũ Đăng Khoa Công nghệ TH&THCS xã An Bình GVDG Nhì 

20  Phạm Thanh Nga Toán THCS thị trấn Chi Nê GVDG Ba 

21  Nguyễn Nhật Trang Toán TH&THCS xã Khoan Dụ GVDG Ba 

22  Hoàng Phương Thùy Sinh học TH&THCS xã Phú Thành GVDG Ba 

23  Đào Thị Kim Anh Sinh học TH&THCS xã Đồng Tâm GVDG Ba 

24  Vũ Văn Long Sinh học TH&THCS xã Phú Thành GVDG Ba 

25  Vũ Thành Công Sinh học TH&THCS xã An Bình GVDG Ba 

26  Bùi Văn Định Tin học TH&THCS Lạc Long GVDG Ba 

27  Lê Quang Huy Tin học TH&THCS A xã Đồng Tâm GVDG Ba 

28  Dương Hồng Thu Tin học TH&THCS xã Phú Thành GVDG Ba 

29  Trần Ngọc Mỹ Âm nhạc TH&THCS Lạc Long GVDG Ba 

30  Bùi Đình Hồ Âm nhạc TH&THCS Lạc Long GVDG Ba 

31  Nguyễn Thị Kim Anh Âm nhạc THCS Thanh Hà GVDG Ba 

32  Hoàng Phương Thúy Tiếng Anh THCS thị trấn Chi Nê GVDG Ba 

33  Dương Thị Thu Hiền Tiếng Anh THCS thị trấn Chi Nê GVDG Ba 

34  Nguyễn Trọng Chung Công nghệ TH&THCS Thanh Nông GVDG Ba 



STT Họ và tên Môn Trường 
Danh 

hiệu 
Xếp giải 

35  Nguyễn Thị Hiền Toán TH&THCS Thanh Nông GVDG Khuyến khích 

36  Bùi Mạnh Toàn Toán TH&THCS xã Hưng Thi GVDG Khuyến khích 

37  Hà Thị Thu Toán TH&THCS xã Phú Thành GVDG Khuyến khích 

38  Trần Mạnh Toàn Toán TH&THCS xã Hưng Thi GVDG Khuyến khích 

39  Trần Thị Thu Thủy Sinh học TH&THCS Liên Hòa GVDG Khuyến khích 

40  Bùi Thị Thúy Hà Sinh học TH&THCS Phú Lão GVDG Khuyến khích 

41  Phạm Thị Hương Sinh học TH&THCS xã Đồng Tâm GVDG Khuyến khích 

42  Tống Thị San Sinh học TH&THCS An Lạc GVDG Khuyến khích 

43  Bùi Thị Hồng Quyên Địa lí TH&THCS xã Khoan Dụ GVDG Khuyến khích 

44  Mai Thị Thái Địa lí TH&THCS xã Yên Bồng GVDG Khuyến khích 

45  Bùi Khắc Cử Địa lí TH&THCS An Lạc GVDG Khuyến khích 

46  Phùng Thị Dung Tin học TH&THCS Phú Lão GVDG Khuyến khích 

47  Nguyễn Thị Mai Tin học TH&THCS An Lạc GVDG Khuyến khích 

48  Bùi Thu Hằng Âm nhạc TH&THCS xã Phú Thành GVDG Khuyến khích 

49  Lê Thế Nguyện Âm nhạc TH&THCS Thanh Nông GVDG Khuyến khích 

50  Hoàng Quốc Thắng Âm nhạc TH&THCS xã An Bình GVDG Khuyến khích 

51  Vũ Thị Thanh Nhàn Tiếng Anh TH&THCS Liên Hòa GVDG Khuyến khích 

52  Đinh Thị Hồng Thắm Tiếng Anh TH&THCS xã Yên Bồng GVDG Khuyến khích 

53  Hà Thị Thu Thủy Tiếng Anh TH&THCS A xã Đồng Tâm GVDG Khuyến khích 

54  Đào Thị Thúy Vân Tiếng Anh TH&THCS Thanh Nông GVDG Khuyến khích 

55  Nguyễn Thị Thu Hiền Toán TH&THCS Cố Nghĩa GVDG  

56  Vũ Đức Anh Toán TH&THCS Thanh Nông GVDG  

57  Trần Thị Kim Chinh Toán TH&THCS An Lạc GVDG  

58  Phan Bích Thủy Sinh học TH&THCS Phú Lão GVDG  

59  Hoàng Thị Thơm Sinh học TH&THCS xã Khoan Dụ GVDG  

60  Nguyễn Tất Thành Sinh học TH&THCS Thanh Nông GVDG  

61  Nguyễn Linh Nhâm Sinh học TH&THCS Phú Lão GVDG  

62  Nguyễn Mạnh Hùng Sinh học TH&THCS xã Hưng Thi GVDG  

63  Hà Thị Lan Âm nhạc TH&THCS Đồng Môn GVDG  

64  Nguyễn Thùy Dương Âm nhạc TH&THCS Phú Lão GVDG  

65  Nguyễn Thị Hà Âm nhạc TH&THCS xã Hưng Thi GVDG  

66  Nghiêm Thị Hưng Âm nhạc TH&THCS Cố Nghĩa GVDG  

67  Quách Thị Thu Hương Tiếng Anh TH&THCS A xã Đồng Tâm GVDG  

68  Quách Thị Phương Châm Tiếng Anh TH&THCS xã An Bình GVDG  

69  Bùi Thị Thuỳ Dương Tiếng Anh TH&THCS xã An Bình GVDG  

70  Bùi Thị Hương Tiếng Anh TH&THCS Phú Lão GVDG  

71  Nguyễn Thị Liền Tiếng Anh TH&THCS xã Khoan Dụ GVDG  

* Danh sách gồm có 71 đồng chí./. 
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